Thân gửi các em học sinh lớp 3D!
Các em ở nhà phòng dịch và tự làm bài nhé!
TOÁN
Bài 1. Đặt tính rồi tính:
345 : 3           464 : 4	       840 : 6              648 : 8              525 : 7	             701 : 9
865 : 5             652 : 2           936 : 9              698: 7             595 : 4               715: 5
Bài 2. Đặt tính rồi tính:   
	 115 x 5
102 x 9
	308 x 3
291 x 3                  
	201 x 4
235 x 4 
	270 x 3
48 x 7              
	103 x 9
94 x 9
	141 x 6
126 x 7


Bài 3. Tìm x:
a. x x 3 = 432	      b.  x : 9 =  105 	        c. 8 x x = 304  + 32                   154 :  x =  7
    695 : x = 5                x : 8 = 104                  983: x = 3  ( dư 2)                      x : ( 10 x 4) = 9
Bài 4. Tìm m:
a)    m : 6 = 102 – 93                                    b)     161 : m = 4 + 3
Bài 5.  Tính:
a. 234 : 3 + 55		b. 585 : 9 – 56	     c. 46 x 5 : 2	            d. 266 : 7 x 9
   119 x 9 + 37                348 – 15 x 9             237 + 56 : 4                 32 : 8 + 56 : 7
   (35+ 45) x 2                   125- 123 : 3               124 x ( 24 – 4 x 6)           144 : 8 : 2
  (100+ 11) x 9                  (527- 125) : 3             114 x ( 72: 9 )                 148 : (8 : 2)    
Bài 6. Điền  dấu >, <,  = 
 (12 + 11 ) x 3 ... 45                          30 ... ( 70 + 23) : 3                     124 x 6 ...  39  x 9

11 + ( 52 -22) .... 41                         120 ... 484 : ( 2 + 2)                    648 : 3 ... 872 : 4
Bài 7. Trong vườn có 19 cây cam, số cây chuối nhiều hơn số cây cam là 27 cây. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây cam và chuối?
Bài 8. Một đội đồng diễn thể dục có 108 học sinh, trong đó  số học sinh là nam. Hỏi đội đó có bao nhiêu học sinh nữ?
Bài 9.   Thùng thứ nhất đựng 9 hộp bánh, thùng thứ hai đựng gấp 3 lần thùng thứ nhất. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu hộp bánh?
Bài 10.   Một trại chăn nuôi gà có 792 con gà nhốt đều vào 9 ngăn chuồng. Người ta bán đi số gà bằng số gà nhốt trong 2 ngăn chuồng. Hỏi người ta đã bán đi bao nhiêu con gà?
Bài 11. Một công ti dự định xây 45 ngôi nhà , đến nay đã xây được   số nhà đó . Hỏi công ti còn phải xây tiếp bao nhiêu ngôi nhà nữa?
Bài 12.  Một sợi dây dài 72m, sau khi cắt đi một đoạn thì độ dài sợi dây giảm đi 9 lần. Hỏi đoạn dây cắt đi dài bao nhiêu mét ?  
Bài 13.  Tìm số bị chia, biết số chia là 9,  thương là 23 và số dư là số dư lớn nhất.
Bài 14. Một người mua 9kg đỗ xanh và mua số gạo gấp 5 lần số đỗ xanh. Hỏi người đó mua bao nhiêu ki-lô-gam gạo và đỗ xanh?
Bài 15. Tủ sách có 56 quyển, trong đó có    số sách ở ngăn trên. Hỏi ngăn dưới có bao nhiêu quyển sách?
Bài 16. Trong kho có 9 bao gạo, mỗi bao nặng 50 kg. Người ta lấy ta 135kg gạo để bán. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Bài  17. Trong phép chia hết có số chia là 6 và thương là 48. Nếu vẫn lấy số đó chia cho 4 thì được thương mới là bao nhiêu?

Bài  18. Một cửa hàng có 340 lít mật ong, cửa hàng đã bán được   số mật ong đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít mật ong?  
Bài 19. Cạnh của một hình vuông dài 17dm. Tìm chu vi hình chữ nhật biết chiều rộng của nó bằng cạnh hình vuông, chiều dài  gấp 3 lần chiều rộng.
Bài 20.  Một cửa hàng có 132kg đường, đã bán   số đường đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường?
Bài 21. Một  thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 18m, chiều rộng bằng một nửa chiều dài. Tính chu vi thửa ruộng đó.
Bài 22. Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 160 dm, biết chiều dài hình chữ nhật là 90dm.Tính chiều rộng hình chữ nhật.
Bài 23. Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 60 m, biết chiều rộng hình chữ nhật là 20m.Tính chiều dài hình chữ nhật.

Bài 24. Một  thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng chiều dài. Hãy tính chu vi thửa ruộng đó.
Bài 25. Một giá sách có hai ngăn. Ngăn trên có 381 quyển sách, ngăn dưới có ít hơn ngăn trên 19 quyển sách. Hỏi cả hai ngăn có bao nhiêu quyển sách?
Bài 26. Viết chính tả 5 bài em tự chọn ( tính từ tuần 19)
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